

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/5/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5337
	Phạm Văn Bình
	Hưng Trạch, BT

	2 
	5336
	Nguyễn Quốc Cường
	Đại Tạch, BT

	3 
	5335
	Bùi Duy Thức
	Cự Nẫm, BT

	4 
	5334
	Trần Thị Phương Thảo
	Bắc Lý, ĐH

	5 
	5333
	Nguyễn Quang Diễn
	Xuân Ninh, QN

	6 
	5332
	Nguyễn Văn Sơn
	Phúc Trạch, BT

	7 
	5331
	Nguyễn Văn Ren
	Phúc Trạch, BT

	8 
	5330
	Nguyễn Quang Quốc
	Trường Sơn, QN

	9 
	5329
	Dương Thị Mai
	Trung Trạch, BT

	10 
	5328
	Ngô Thị Hồng Lưu
	Ngư Thủy, LT

	11 
	5325
	Phan Văn Hùng
	Hải Phú, BT

	12 
	5324
	Lê Nhật Thảo Uyên
	Quảng Thọ, BĐ

	13 
	5323
	Phan Thị Tuyết
	Phúc Trạch, BT

	14 
	5321
	Hoàng Thị Bích Hoa
	Thanh Thạch, TH

	15 
	5322
	Hoàng Văn Thức
	Hưng Trạch, BT

	16 
	5320
	Phan Thị Ngọc Mai
	NT Việt Trung, BT

	17 
	5319
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Minh, BĐ

	18 
	5318
	Phạm Thanh Phúc
	Đại Trạch, BT

	19 
	5317
	Nguyễn Minh Dũng
	NT Việt Trung, BT

	20 
	5316
	Cao Văn Tự
	Yên Hóa, MH

	21 
	5315
	Lê Mậu Tùng Lâm
	Bắc Lý, ĐH

	22 
	5314
	Đinh Kim Cương
	Xuân Hóa, MH

	23 
	5313
	Võ Đức Huy
	NT Việt Trung, BT

	24 
	5312
	Nguyễn Đăng Điền
	Hưng Trạch, BT

	25 
	5311
	Dương Quốc Tâm
	Sơn Thủy, LT

	26 
	5310
	Lưu Văn Hoàng
	Thanh Trạch, BT

	27 
	5309
	Hoàng Minh Tuấn
	Phù Hóa, QT

	28 
	5308
	Dương Ngọc Tài
	Kiến Giang, LT

	29 
	5307
	Trần Quốc Hưng
	Xuân Trạch, BT

	30 
	5406
	Hoàng Văn Dủng
	Phong Nha, BT

	31 
	5305
	Nguyễn Minh Tuyển
	Quảng Phương, QT

	32 
	5304
	Dương Công Trứ Danh
	Tây Trạch, BT

	33 
	5338
	Ngyễn Thị Lệ Giang
	Xuân Trạch, BT

	34 
	5339
	Phạm Quốc Tuấn
	Hóa Tiến, MH

	35 
	5340
	Lê Thị Cúc
	Lộc Thủy, LT

	36 
	5341
	Đinh Minh Xuân
	Hóa tiến, MH

	37 
	5326
	Nguyễn Thị Thanh Linh
	NT Lệ Ninh, LT

	38 
	5389
	Đào Hữu Tấn
	Nghĩa Ninh, ĐH

	39 
	5342
	Mai Văn Tý
	Quảng Lộc, BĐ

	40 
	5343
	Đậu Văn Thành
	Quảng Hưng, QT

	41 
	5344
	Hồ Tiến Anh
	Quảng Trung, BĐ

	42 
	5345
	Đoàn Hồng Hạnh
	Quảng Tiên, BĐ

	43 
	5346
	Nguyễn Thị Thu
	Quảng Lộc, BĐ

	44 
	5347
	Nguyễn Thị Yến
	Mai Hóa, TH

	45 
	5348
	Hoàng Văn Đại
	Quảng Phúc, BĐ

	46 
	5349
	Võ Văn Giới
	Ngư Thủy Bắc, LT

	47 
	5350
	Nguyễn Thị Thương
	Ngư Thủy Bắc, LT

	48 
	5351
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	Quảng Trung, BĐ

	49 
	5352
	Nguyễn Thị Bình
	Quảng Lộc, BĐ

	50 
	5353
	Tưởng Văn Sang
	Quảng Hợp, QT

	51 
	5354
	Mai Văn Ngọ
	Quảng Lộc, BĐ

	52 
	5355
	Nguyễn Thị Oanh
	Phúc Trạch, BT

	53 
	5356
	Cao Thị Lành
	Phúc Trạch, BT

	54 
	5357
	Nguyễn Văn Mười
	Xuân Trạch, BT

	55 
	5358
	Trần Văn Vương
	NT Lệ Ninh, LT

	56 
	5347
	Nguyễn Thị Thùy Ngân
	Quảng Trung, BĐ

	57 
	5360
	Cao Công
	Quảng Lộc, BĐ

	58 
	5361
	Phạm Thị Ánh
	Quảng Lộc, BĐ

	59 
	5362
	Nguyễn Anh Tuấn
	Sơn Hóa, TH

	60 
	5363
	Nguyễn Văn Minh
	Bắc Trạch, BT

	61 
	5364
	Trần Thị Hải Yến
	TT Đồng Lê, TH

	62 
	5365
	Vũ Tuấn Anh
	Quảng Phú, QT

	63 
	5366
	Trần Thị Trang
	Quang Phú, ĐH

	64 
	5367
	Hoàng Văn Văn
	Hưng Trạch, BT

	65 
	5368
	Hà Thị Thúy Kiều
	Mai Hóa, TH

	66 
	5369
	Trương Bá Long
	Cam Thủy, LT

	67 
	5370
	Trần Đức Thắng
	Đức Hóa, TH

	68 
	5371
	Đàm Văn Quốc
	Quảng Châu, QT

	69 
	5372
	Nguyễn Xuân Hùng
	Nam Trạch, BT

	70 
	5373
	Đinh Thị Hoài Thương
	Quy Đạt, MH

	71 
	5374
	Nguyễn Tư Giang
	Phong Hóa, TH

	72 
	5375
	Nguyễn Văn Sỹ
	Hưng Trạch, BT

	73 
	5376
	Hồ Đăng Thế An
	Đức Trạch, BT

	74 
	5377
	Trương Thị Huyền Linh
	Quảng Thuận, BĐ

	75 
	5378
	Nguyễn Xuân Lộc
	Quang Phú, ĐH

	76 
	5380
	Trần Thị Nở
	Quảng Long, BĐ

	77 
	5381
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Hợp, QT

	78 
	5382
	Nguyễn Thị Hà
	Thanh Trạch, BT

	79 
	5383
	Nguyễn Văn Ngọc
	Thanh Trạch, BT

	80 
	5384
	Dương Thị Hương Giang
	Hoàn Lão, BT

	81 
	5385
	Trương Thị Hằng Nga
	Nhân Trạch, BT

	82 
	5386
	Cao Thành Chung
	Mai Hóa, TH

	83 
	5388
	Dương Thị Thương
	Phú Định, BT

	84 
	5387
	Thới Văn Đức
	Phú Định, BT

	85 
	5379
	Phạm Trung Sỷ
	Cảnh Hóa, QT


